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Số chứng 
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Lớp khóa Hạng 
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hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Lê Công Nam 02/06/1977 458 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 270084274185 30/11/2008 A1K48/24 A1 Sát hạch H 027077000236 

002 An Nguyễn Trần Phương Nữ 28/08/2006 Tổ 23, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. 

Đà Nẵng 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 048306007942 

003 Anh Đặng Ngọc Nữ 08/07/2002 48 Tổ 5, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302019180 

004 Anh Hồ Bảo Nữ 04/07/2002 15B8 TT ĐH Ngoại Thương, P. Láng 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B1 991236000345 13/01/2023 A1K47/24 A1 Sát hạch H 001302002214 

005 Anh Hồ Châu Nữ 23/11/1999 15B8 TT ĐH Ngoại Thương, P. Láng 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 011227079140 27/09/2022 A1K47/24 A1 Sát hạch H 001199027505 

006 Anh Lê Quỳnh Nữ 14/08/2006 203 Kim Ngưu, P. Thanh Lương, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306007993 

007 Anh Ma Thục Nữ 07/02/2003 TDP Viên 4, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303020786 

008 Anh Nguyễn Hà Nữ 25/08/2006 31, 32 D3 TT Nguyễn Công Trứ, P. Phố 

Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306067757 

009 Anh Nguyễn Hải Kiều Nữ 03/07/2006 Tổ 20, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K39/24 A1 SH lại (L+H) 001306023339 

010 Anh Nguyễn Hải Ngọc Nữ 03/07/2006 Tổ 20, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K39/24 A1 SH lại TH 001306023338 

011 Anh Nguyễn Lan Nữ 05/08/1984 Tổ 22 TT XL Hóa Chất, P. Yên Hòa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X B1 011220004271 13/01/2022 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001184026367 
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012 Anh Nguyễn Mỹ Nữ 12/07/2006 Số 8 Tổ 3, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031306007519 

013 Anh Phạm Như Quỳnh Nữ 07/03/2006 Tổ 5, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K37/24 A1 SH lại TH 001306021622 

014 Anh Phan Hoàng Nam 13/11/1985 Số 16 Đường 6 TT F361, P. Yên Phụ, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X B2 990050993024 02/11/2005 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001085024295 

015 Anh Trần Ngọc Quang Nam 25/03/2004 9 Hàng Trống, P. Hàng Trống, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X B1 010241023441 27/03/2024 A1K47/24 A1 Sát hạch H 001204001517 

016 Anh Vũ Châu Nữ 07/02/2006 P408A E3 Vĩnh Hồ, P. Trung Liệt, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306064505 

017 Bảo Nguyễn Hà Gia Nam 16/09/2006 Đội 5 Đông Dương, X. Tảo Dương Văn, 

H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206039963 

018 Bảo Nguyễn Trần Gia Nam 04/12/2005 Tổ 26, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019179 

019 Bích Nguyễn Thị Nữ 30/06/2001 Tổ DP 1, TT. Mường Ảng, H. Mường 

Ảng, T. Điện Biên 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011301006297 

020 Châm Chu Thị Thùy Nữ 16/09/2005 Trung Hòa, X. Phú Thịnh, H. Kim 

Động, T. Hưng Yên 
X A1K43/24 A1 SH lại TH 033305002166 

021 Chiến Đinh Tiến Nam 25/09/2001 4 Hàng Ngang, P. Hàng Đào, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201007053 

022 Chiến Lê Văn Nam 15/01/2001 Bản Ta Niết, X. Chiềng Hắc, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 
X B2 010204043969 02/06/2020 A1K48/24 A1 Sát hạch H 014201008843 

023 Đăng Nguyễn Hải Nam 03/08/2002 TT. Vương, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033202004819 

024 Đạt Lương Quốc Nam 06/11/2001 Vĩnh Lộc, X. Thư Phú, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 
X C 010238010353 17/01/2023 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001201032919 

025 Diệp Phạm Bích Nữ 19/07/1991 8M23 Mai Hương, P. Bạch Mai, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B1 011244056834 20/08/2024 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001191044015 

026 Diệu Trần Huyền Nữ 24/09/2004 TDP Giáp Nhì, P. Bạch Thượng, TX. 

Duy Tiên, T. Hà Nam 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304003092 
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027 Đức Đặng Bùi Anh Nam 30/08/2006 5 Ngõ 697 Tân Xuân 4, P. Xuân Đỉnh, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206033724 

028 Đức Phạm Văn Nam 13/09/2006 CHCC 936 Ct10a, KĐT Đại Thanh, X. 

Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206001371 

029 Dung Hoàng Thị Mai Nữ 22/12/2003 Bản Xá, X. Huy Hạ, H. Phù Yên, T. Sơn 

La 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014303002101 

030 Dung Nguyễn Thị Kim Nữ 14/01/1988 X. Bảo Hòa, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai X B2 741197013443 18/12/2019 A1K48/24 A1 Sát hạch H 075188012305 

031 Dũng Lê Văn Nam 12/10/1977 Tổ 24, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X B2 270203021397 04/08/2020 A1K48/24 A1 Sát hạch H 038077015499 

032 Dũng Vũ Mạnh Nam 19/05/1984 22 Ngách 80/3 Nhân Hòa, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B2 010130020166 02/12/2013 A1K48/24 A1 Sát hạch H 025084000231 

033 Dương Đỗ Thùy Nữ 28/06/2006 Tổ 6, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, 

T. Thái Nguyên 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019306000198 

034 Dương Nguyễn Thành Nam 20/08/2000 Vĩnh Lộc, X. Thư Phú, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200022914 

035 Dương Nguyễn Thùy Nữ 06/03/2005 P2904 Bohemia 25 Nguyễn Huy Tưởng, 

P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025637 

036 Duy Bùi Văn Nam 28/08/2006 Thượng Thôn, X. Yên Tiến, H. ý Yên, 

T. Nam Định 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206032271 

037 Duy Trần Quang Nam 17/01/2004 C1 Lô 3 B62 Trường Chinh, P. Phương 

Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X B1 010248074019 28/08/2024 A1K47/24 A1 Sát hạch H 001204000752 

038 Hà Đỗ Đình Nam 01/08/1985 Hiệp Thuận 2, X. Hiệp Thuận, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X B2 010186043081 12/05/2018 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001085016913 

039 Hà Hoàng Thu Nữ 01/09/2006 59B Hàng Bồ, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306003097 

040 Hà Vũ Thu Nữ 13/11/2001 14/255 Hai Bà Trưng, P. Cát Dài, Q. Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031301000608 
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041 Hải Lê Đức Nam 06/03/2006 61 Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231206000013 

042 Hải Phan Hoàng Nam 03/09/1994 127 Đại La, P. Trương Định, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094007546 

043 Hằng Nguyễn Minh Nữ 19/05/1995 Đồng Năm, X. Đông Động, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K38/24 A1 Sát hạch H 034195002394 

044 Hằng Nguyễn Minh Nữ 10/08/2006 A1209 CT2 Trung Tâm HCM, P. Hà 

Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019306000037 

045 Hảo Nguyễn Thị Mỹ Nữ 21/01/2001 X. Yên Lương, H. ý Yên, T. Nam Định X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301009500 

046 Hiệp Hoàng Tuấn Nam 31/07/2006 42 Ngõ 135 Đội Cấn, P. Ngọc Hà, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206022921 

047 Hiếu Đỗ Ngọc Nam 06/11/2001 20 Ngõ 42, P. Thành Công, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X B2 010203093512 29/09/2020 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001201032664 

048 Hiệu Nguyễn Hữu Nam 27/06/1993 Mạc Xá, X. Quang Phục, H. Tứ Kỳ, T. 

Hải Dương 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030093019191 

049 Hoa Lê Thị Nữ 24/11/1971 Đội 4 Bình Đê, X. Gia Khánh, H. Gia 

Lộc, T. Hải Dương 

X B2 011230064661 28/11/2023 A1K47/24 A1 Sát hạch H 030171025452 

050 Hoàng Đặng Minh Nam 13/12/2004 19 H2, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011516 

051 Hoàng Nguyễn Huy Nam 07/09/2006 23 Hẻm 72/1/77 Nguyễn Trãi, P. 

Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206021282 

052 Hoàng Nguyễn Văn Nam 30/12/1997 Dục Linh 1, X. An Ninh, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034097002070 

053 Hoàng Vũ Văn Nam 21/10/1980 551/26 KP3, P. Thạnh Xuân, Q.12, TP. 

Hồ Chí Minh 
X B2 680176007944 10/09/2017 A1K48/24 A1 Sát hạch H 036080003389 

054 Hùng Đỗ Việt Nam 10/04/2005 14 Ngõ 39 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005441 

055 Hương Nguyễn Thu Nữ 15/02/2003 122/32/45 Tổ 14C, P. Đồng Tâm, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303003308 
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056 Huy Nguyễn Hoàng Quang Nam 31/05/2006 KĐT Mới Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014206009896 

057 Huy Trần Quang Nam 07/08/2004 Thôn 1, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204040755 

058 Huyền Hà Thu Nữ 12/10/2003 Đội 4 Cát Động, TT. Kim Bài, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303046688 

059 Huyền Phạm Thu Nữ 12/11/2005 Đồng Tâm, X. La Sơn, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305005556 

060 Khải Vũ Cao Nam 19/06/2006 P509 L1, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206004584 

061 Khánh Lê Gia Nam 22/07/2006 30 Ngõ 149 Cự Lộc, P. Thượng Đình, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K43/24 A1 SH lại (L+H) 001206017232 

062 Khiêm Phạm Gia Nam 05/09/2006 TT XLHC Tổ 45, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009637 

063 Kiên Nguyễn Trí Nam 10/07/2006 Lô B4, 9A Ngõ 233 Xuân Thủy, P. Dịch 

Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206082058 

064 Kỳ Nguyễn Đăng Nam 02/12/2005 Tổ 7, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205033131 

065 Linh Nguyễn Thùy Nữ 25/12/2004 Khê Ngoại 5, X. Văn Khê, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304036513 

066 Linh Vũ Phương Nữ 18/05/2003 Số 7 Ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc 

Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303000276 

067 Loan Lê Thị Nữ 10/09/2002 Xóm 17, X. Hoành Sơn, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302007476 

068 Long Nguyễn Đình Nam 18/04/2006 Tân Tiến, X. Phương Trung, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206078019 

069 Long Nguyễn Văn Nam 20/08/2005 Tiền Liệt, X. Tân Phong, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205013383 

070 Luân Chu Thiện Nam 09/03/2006 59 Hàng Cót, P. Hàng Mã, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206022872 
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071 Luyến Hà Thị Nữ 25/06/1990 Đội 4 Xóm Trại, My Dương, X. Thanh 

Mai, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190056849 

072 Ly Nguyễn Thị Cẩm Nữ 05/05/2006 Đội 2, X. Đại áng, H. Thanh Trì, TP. Hà 

Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306013678 

073 Mai Bùi Phương Nữ 23/12/2003 13/162 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X B1 011248054605 13/08/2024 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001303014036 

074 Mai Nguyễn Trần Nhật Nữ 27/01/2003 P214 T1 TT QĐ 59 Ngọc Khánh, P. 

Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K28/24 A1 SH lại TH 001303019283 

075 Mạnh Lò Quốc Nam 02/12/2005 66 Ngách 25/7 Vũ Ngọc Phan, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205000062 

076 Minh Bùi Hoàng Tuệ Nữ 09/08/2005 92 Đốc Ngữ, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X A1K41/24 A1 SH lại TH 001305015619 

077 Minh Đỗ Tuấn Nam 23/06/2006 TT Cục Cảnh Sát PCTPMT, P. Dịch 

Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K39/24 A1 SH lại (L+H) 001206010304 

078 Minh Dương Hoàng Nam 03/03/2006 P506 A5 KĐT Đại Kim, P. Định Công, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X B1 010247065135 12/08/2024 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001206089931 

079 Minh Lâm Duy Hoàng Nam 20/01/2006 P204 E2, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K43/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206032071 

080 Minh Lê Tuấn Nam 10/05/2006 P503 I3 TT BTC, P. Phương Mai, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030206000273 

081 Minh Nguyễn Diệu Nữ 23/04/2000 3 Ngõ 27, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X B1 271235041050 12/12/2023 A1K47/24 A1 Sát hạch H 001300016764 

082 Minh Nguyễn Nhật Nam 26/07/2006 14 Ngõ 1 Cầu Đơ 1, P. Hà Cầu, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206029594 

083 Minh Phạm Hồng Nữ 18/12/2004 P7 T20 Tòa B 21 Lê Văn Lương, P. 

Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304011013 

084 Minh Phạm Tuấn Nam 16/05/2002 507 A4 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202015248 

085 Minh Tạ Công Nam 30/10/2005 Vĩnh Ngoại, X. Thượng Kiệm, H. Kim 

Sơn, T. Ninh Bình 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205003983 
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086 Minh Trần Khắc Quang Nam 31/01/2000 495 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200010312 

087 Minh Vũ Tuấn Nam 29/03/2006 Tổ DP 21 Trung Văn, P. Trung Văn, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206001675 

088 Nam Nguyễn Công Gia Nam 22/07/2006 Tổ 10, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206022472 

089 Nam Trần Khánh Nam 24/08/2006 11A Nhà A TT Bưu Điện, P. Đồng 

Nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026206000326 

090 Ngân Nguyễn Hoàng Kim Nữ 31/10/2004 P402 D5 Tổ 1, P. Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X B2 011237040727 25/08/2023 A1K39/24 A1 SH lại TH 025304000052 

091 Ngọc Lê Trần Đắc Nam 26/10/1990 2316 Park 11 Times City, P. Mai Động, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X B1 010223023571 24/02/2022 A1K48/24 A1 Sát hạch H 010090005717 

092 Ngọc Nguyễn Minh Nữ 07/05/2006 P38 D1, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306015471 

093 Ngọc Phạm Hoàng Bảo Nữ 29/05/2002 Tổ 2 Tân Lập 5, P. Cẩm Thủy, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K40/24 A1 SH lại TH 022302000650 

094 Ngọc Trần Thị Hồng Nữ 25/04/2005 Căn 11A Nhà A TT Bưu Điện, P. Đồng 

Nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305000996 

095 Nguyệt Nguyễn Thị Minh Nữ 03/07/1987 An Ninh, X. Thụy Bình, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034187021367 

096 Nhật Vũ Anh Nam 05/08/2006 Khu Ao Ông Cung, Cầu Đơ 5, P. Hà 

Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009656 

097 Nhi Nguyễn Yến Nữ 06/04/2004 1 Ngõ Bãi Bóng, Bạch Mai, P. Trương 

Định, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B1 011247007804 30/01/2024 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001304001612 

098 Nhi Nguyễn Yến Nữ 02/10/2005 Kim Bổng, X. Kim Đường, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305037348 

099 Phong Lã Hồng Nam 05/05/1978 TK Đông Đoài, TT. Phú Xuyên, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001078001210 

100 Phong Nguyễn Anh Nam 07/01/2005 52 I Đông Tác, P. Đông Thọ, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205031286 
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101 Phong Phạm Gia Nam 27/12/2005 71 Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010640 

102 Phúc Nguyễn Minh Nam 13/02/2003 Tổ 27, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, 

TP. Đà Nẵng 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 048203005697 

103 Phương Lê Ngân Hà Nữ 01/12/2005 Tổ 3 Cụm Thọ, P. Nhân Chính, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B1 011246059725 26/08/2024 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001305008771 

104 Phương Lương Mai Nữ 06/03/2006 206 A3 TT Thành Công, P. Thành Công, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306000207 

105 Phượng Trần Thị Nữ 17/09/1994 Quang Thái, X. Vũ Lễ, H. Bắc Sơn, T. 

Lạng Sơn 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020194000561 

106 Quân Ngô Minh Nam 06/08/2006 493 Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206008852 

107 Quân Nguyễn Minh Nam 11/08/2006 4C Ngõ 2 Phan Đình Giót, P. Quang 

Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206015604 

108 Quân Nguyễn Ngọc Anh Nam 14/10/2003 105B Ngõ 627 Giải Phóng, P. Giáp Bát, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X B2 010221134152 18/10/2022 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001203009325 

109 Quân Vũ Đoàn Anh Nam 22/12/2005 Đồng Bông, X. Quảng Lạc, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205002867 

110 Quang Bùi Đại Nam 24/05/2004 Tổ 10, P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái 

Bình 
X B2 340223007131 23/11/2022 A1K48/24 A1 Sát hạch H 034204008159 

111 Quang Nguyễn Thế Mạnh Nam 15/06/1982 8 Ngõ 4 Tây Sơn, P. Quang Trung, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 010037029561 07/11/2003 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001082000691 

112 Quang Trần Anh Nam 25/11/2004 Tân Quý, X. Vụ Bổn, H. Krông Pắc, T. 

Đắk Lắk 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066204006007 

113 Quyến Đặng Ngọc Nam 31/03/2006 28/305/21 TT CTCK Ô Tô,Xm CT, Ngõ 

Quỳnh, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206003167 

114 Quyền Khuất Quang Nam 05/03/2005 Tổ 10, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010205008068 

115 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm Nữ 14/09/2003 Vĩnh Tiến, X. Ninh Phúc, TP. Ninh 

Bình, T. Ninh Bình 

X A1K45/24 A1 SH lại (L+H) 037303003551 
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116 Sơn Đỗ Hồng Nam 17/09/1998 Đình Giữa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098019573 

117 Sơn Lê Hoàng Nam 06/06/2006 Tổ 25, P. Kim Tân, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206002630 

118 Sơn Nguyễn Đức Nam 02/09/2005 Gốc Mít, X. Xuân Quang, H. Bảo 

Thắng, T. Lào Cai 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010205009697 

119 Sơn Trần Ngọc Nam 01/02/2006 216 B7 TT Kim Liên, P. Kim Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206000030 

120 Thái Phạm Hoàng Nam 09/09/2005 72 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027798 

121 Thành Đặng Công Nam 08/08/2006 Tổ 23, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206006209 

122 Thảo Hồ Thanh Nữ 20/07/2003 30 Ngách 46/58 Hào Nam, P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303037229 

123 Thảo Nguyễn Thị Phương Nữ 14/10/2005 Tường Đình, X. Đại Đồng, H. Thanh 

Chương, T. Nghệ An 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305007258 

124 Thảo Vũ Phương Nữ 31/05/1997 Tổ 11, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197037244 

125 Thiện Nguyễn Vũ Nam 12/12/2000 89 Anh Thơ, Tổ 27, P. Khuê Mỹ, Q. 

Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 
X B1 460190000604 16/01/2019 A1K47/24 A1 Sát hạch H 048200006037 

126 Thịnh Bùi Đức Nam 25/05/2006 Phú Khu, X. Văn Lang, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206003584 

127 Thịnh Lê Hữu Nam 20/06/2006 Ngãi Cầu, X. An Khánh, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K37/24 A1 SH lại (L+H) 001206077223 

128 Thọ Đào Quang Nam 19/10/1981 CH 913 CC F4 KĐT Yên Hòa, P. Yên 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X B2 990092990575 07/01/2009 A1K48/24 A1 Sát hạch H 040081000001 

129 Thơm Tống Thị Nữ 06/05/1980 36 Ngách 33 Ngõ Văn Chương, P. Văn 

Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 013377418 

130 Thư Nguyễn Thị Nữ 28/04/2002 Gò Cáo, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302023681 
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131 Thuận Đặng Đình Nam 16/12/2004 Tổ 22, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X B2 010242051612 01/07/2024 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001204011610 

132 Thủy Hà Thị Thanh Nữ 29/11/1988 TT 116 Yên Xá, X. Tân Triều, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001188022105 

133 Thủy Nguyễn Khắc Nam 22/10/1967 Tổ 2 Ninh Mỹ, P. Nhân Chính, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X C 010997005571 11/05/1999 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001067020524 

134 Tiến Đặng Đình Nam 26/05/2006 Xuân La, X. Phượng Dực, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206025214 

135 Tiến Mai Xuân Nam 01/12/2001 X. Văn Hội, H. Ninh Giang, T. Hải 

Dương 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030201000068 

136 Toàn Phạm Minh Nam 21/06/2006 43 Cầu Đơ 3, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K35/24 A1 SH lại (L+H) 001206001509 

137 Tôn Hoàng Chí Nam 25/05/2005 CH 4 Tầng 2 DÁ Nhà Bán Xuân La, P. 

Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X B1 010242065121 12/08/2024 A1K47/24 A1 Sát hạch H 001205001699 

138 Trang Bùi Thị Quỳnh Nữ 17/01/2003 Xóm 5 Thôn 2, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303021359 

139 Trang Trịnh Huyền Nữ 25/03/2006 ĐT Văn Quán, P. Phúc La, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K24/24 A1 SH lại (L+H) 038306001047 

140 Trí Nguyễn Lê Minh Nam 12/08/2006 275 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206022812 

141 Tuyến Bùi Quang Nam 24/03/2006 Xóm 5 Thôn 2, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206031457 

142 Tuyết Nguyễn Thị Ánh Nữ 19/01/2006 An Cảnh, X. Hàm Tử, H. Khóai Châu, 

T. Hưng Yên 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033306002305 

143 Uyên Hà Thị Thu Nữ 21/04/1997 Tổ 20, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X B1 011247042175 02/07/2024 A1K48/24 A1 Sát hạch H 001197005627 

144 Vân Nguyễn Thị Nữ 13/12/1991 Tổ 1 Hợp Thành, P. Phương Nam, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001191020971 

145 Văn Quách Công Nam 15/06/1996 Thôn 5, X. Thạch Long, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038096006519 
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146 Việt Mai Tấn Nam 03/04/2006 Tổ 53 Cụm 8, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206034786 

147 Vương Bùi Ngọc Nam 25/05/2006 31 Ngõ 2 Hoàng Sâm, P. Nghĩa Đô, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206003470 

148 Vy Nguyễn Hà Nữ 12/04/2006 403 D3, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306016876 

149 Vy Phạm Hà Nữ 03/11/2003 Tổ 22, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303020131 

150 Vy Trần Thảo Nữ 28/12/2005 Đức Hậu, X. Đức Hòa, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 

X A1K37/24 A1 SH lại TH 001305013366 
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